
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 6, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÁ VIỆT NAM

0109969716

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa 
Môi giới bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn đồ dùng cho gia đình 
(giường, tủ, bàn ghế và đồ gỗ nội thất)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng (máy khai thác đá);

4659(Chính)

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (tre, 
nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, gạch xây, đá, cát, sỏi; gạch ốp lát, 
gạch men và thiết bị vệ sinh);

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt - Bán buôn 
bột giấy; - Bán buôn đá quý;

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐÁ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: STONE WORLD VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989890303
Email:

Fax:
Website:
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9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

17. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối 
khảm; - Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa; - Sản 
xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: Sản 
xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm... - Sản xuất 
gạch lát sàn từ đất sét nung; - Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố 
định làm bằng gốm.

2392

18. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ đạc bằng gốm, bê tông và đá

2393

19. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất đá nhân tạo

2395

20. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

21. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp (ví dụ giấy cát);

2399

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4931
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23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa - Thu, phát các 
chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.
(Trừ vận tải hàng hóa hàng không)

5229

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5630

32. Đại lý du lịch 7911

33. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, Kinh doanh lữ hành quốc 
tế;

7912

34. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: - Sản xuất ngọc trai nhân tạo; - Sản xuất đá quý và đá 
bán quý, bao gồm đá công nghiệp và đá quý hoặc bán quý tái 
phục hồi hoặc nhân tạo; - Làm kim cương; - Sản xuất đồ trang 
sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại quý 
hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại quý tổng hợp và 
đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại khác;

3211

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác; gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.

4752
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2.000.000.000 VNĐ

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; 
tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ, bạc, đá quí và 
đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
 (Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       Z5654051
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: B490-91, Khu 8 VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN, Ấn 
Độ
Địa chỉ liên lạc: Số 39, đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   SHIVLANI KAMAL Nam

30/08/1986 Ấn Độ

20/07/2020 Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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